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Type Sector Category Class 

FMCG BABY PRODUCTS - SẢN PHẨM CHO BÉ BABY DIAPER - TÃ BỈM EM BÉ BABY CHANGING MATS - TÃ LÓT SƠ SINH 

FMCG BABY PRODUCTS - SẢN PHẨM CHO BÉ BABY DIAPER - TÃ BỈM EM BÉ BABY DIAPER RANGE - TÃ BỈM EM BÉ CÁC LOẠI 

FMCG BABY PRODUCTS - SẢN PHẨM CHO BÉ BABY DIAPER - TÃ BỈM EM BÉ BABY DIAPERS-INSERTS - TÃ DÁN 

FMCG BABY PRODUCTS - SẢN PHẨM CHO BÉ BABY DIAPER - TÃ BỈM EM BÉ BABY DIAPERS-PULL UP - TÃ QUẦN 

FMCG BABY PRODUCTS - SẢN PHẨM CHO BÉ 
BABY HEALTH & HYGIENE - CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE & VỆ SINH CHO BÉ BABY PRODUCTS RANGE - SẢN PHẨM CHO BÉ CÁC LOẠI 

FMCG BABY PRODUCTS - SẢN PHẨM CHO BÉ 
BABY HEALTH & HYGIENE - CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE & VỆ SINH CHO BÉ BABY SHOWER AND SHAMPOO - SỮA TẮM GỘI CHO BÉ 

FMCG BABY PRODUCTS - SẢN PHẨM CHO BÉ 
BABY HEALTH & HYGIENE - CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE & VỆ SINH CHO BÉ BABY TOILETTE SOAP LIQUID/GEL - SỮA TẮM CHO BÉ 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG BEER - BIA BEER BRANDS - THƯƠNG HIỆU BIA 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG BEER - BIA BEER RANGE - BIA CÁC LOẠI 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG COFFEE - CÀ PHÊ COFFEE BRANDS - THƯƠNG HIỆU CAFÉ 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG COFFEE - CÀ PHÊ GROUND COFFEE - CAFE XAY 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG COFFEE - CÀ PHÊ INSTANT COFFEE - CAFE HÒA TAN 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG COFFEE - CÀ PHÊ READY TO DRINK COFFEE - CÀ PHÊ UỐNG LIỀN (LON/CHAI) 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG FRUIT JUICE - NƯỚC HOA QUẢ FRUIT JUICE BRANDS - THƯƠNG HIỆU NƯỚC HOA QUẢ 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG FRUIT JUICE - NƯỚC HOA QUẢ FRUIT JUICE RANGE - NƯỚC HOA QUẢ CÁC LOẠI 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG 
NUTRITION & ENERGY DRINKS - NƯỚC BỔ 
DƯỠNG & TĂNG LỰC 

NUTRITION & ENERGY DRINKS BRANDS - THƯƠNG HIỆU NƯỚC 
BỔ DƯỠNG & TĂNG LỰC 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG 
NUTRITION & ENERGY DRINKS - NƯỚC BỔ 
DƯỠNG & TĂNG LỰC NUTRITION DRINKS - NƯỚC DINH DƯỠNG 



 

 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG 
NUTRITION & ENERGY DRINKS - NƯỚC BỔ 
DƯỠNG & TĂNG LỰC RTD ENERGY DRINKS - NƯỚC TĂNG LỰC UỐNG LIỀN 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG 
NUTRITION & ENERGY DRINKS - NƯỚC BỔ 
DƯỠNG & TĂNG LỰC SPORT ENERGY DRINKS - NƯỚC TĂNG LỰC THỂ THAO 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG 
NUTRITION & ENERGY DRINKS - NƯỚC BỔ 
DƯỠNG & TĂNG LỰC BIRD’S NEST DRINKS – NƯỚC YẾN 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG SOFT DRINK - NƯỚC NGỌT BROWN RICE MILK - SỮA GẠO LỨT 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG SOFT DRINK - NƯỚC NGỌT CORN MILK - SỮA NGÔ 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG SOFT DRINK - NƯỚC NGỌT CSD SOFT DRINKS - NƯỚC NGỌT CÓ GAS 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG SOFT DRINK - NƯỚC NGỌT SOFT DRINK BRANDS - THƯƠNG HIỆU NƯỚC NGỌT 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG SOFT DRINK - NƯỚC NGỌT SOFT DRINK RANGE - NƯỚC NGỌT CÁC LOẠI 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG SOFT DRINK - NƯỚC NGỌT SOYBEAN MILK - SỮA ĐẬU NÀNH 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG TEA - TRÀ GREEN TEA - TRÀ XANH (TRUYỀN THỐNG) 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG TEA - TRÀ MILK TEA - TRÀ SỮA 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG TEA - TRÀ READY TO DRINK TEA - TRÀ UỐNG LIỀN (LON/CHAI) 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG TEA - TRÀ TEA BAG - TRÀ TÚI LỌC 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG TEA - TRÀ TEA RANGE - TRÀ CÁC LOẠI 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG WATER - NƯỚC UỐNG MINERAL WATER - NƯỚC KHOÁNG 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG WATER - NƯỚC UỐNG PURIFIED WATER - NƯỚC TINH KHIẾT 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG WATER - NƯỚC UỐNG WATER BRANDS - THƯƠNG HIỆU NƯỚC UỐNG 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG WATER - NƯỚC UỐNG WATER RANGE - NƯỚC UỐNG CÁC LOẠI 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG 
ACOHOLIC DRINKS - ĐỒ UỐNG CÓ CỒN 
KHÁC ACOHOLIC DRINK RANGE - ĐỒ UỐNG CÓ CỒN CÁC LOẠI 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG 
ACOHOLIC DRINKS - ĐỒ UỐNG CÓ CỒN 
KHÁC WINE - RƯỢU VANG 

FMCG BEVERAGES - ĐỒ UỐNG 
OTHER BEVERAGES - CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG 
KHÁC BEVERAGES BRANDS - THƯƠNG HIỆU ĐỒ UỐNG 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN 

BAGS & ACCESSORIES RANGE - TÚI & PHỤ 
KIỆN CÁC LOẠI ACCESSORIES RANGE - PHỤ KIỆN CÁC LOẠI 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN 

BAGS & ACCESSORIES RANGE - TÚI & PHỤ 
KIỆN CÁC LOẠI LUGGAGE & BAGS - TÚI ĐỰNG HÀNH LÝ & TÚI XÁCH 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN EYEGLASSES, OPTICS ITEMS - KÍNH EYE GLASSES - KÍNH CÁC LOẠI 



 

 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN EYEGLASSES, OPTICS ITEMS - KÍNH LENSES & CONTACT LENSES - KÍNH ÁP TRÒNG 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN EYEGLASSES, OPTICS ITEMS - KÍNH SUN GLASSES - KÍNH MÁT 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN FOOTWEAR - SẢN PHẨM GIÀY DÉP FOOTWEAR RANGE - GIẦY DÉP CÁC LOẠI 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN FOOTWEAR - SẢN PHẨM GIÀY DÉP SANDAL RANGE - DÉP CÁC LOẠI 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN FOOTWEAR - SẢN PHẨM GIÀY DÉP SHOE RANGE - GIẦY CÁC LOẠI 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN LUXURY CLOTHING - QUẦN ÁO CAO CẤP DESIGNED MEN FASHION - THIẾT KẾ THỜI TRANG NAM 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN LUXURY CLOTHING - QUẦN ÁO CAO CẤP 

DESIGNED MEN/WOMEN FASHION - THIẾT KẾ THỜI TRANG 
NAM/NỮ 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN LUXURY CLOTHING - QUẦN ÁO CAO CẤP DESIGNED WOMEN FASHION - THIẾT KẾ THỜI TRANG NỮ 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN READY TO WEAR - QUẦN ÁO CÁC LOẠI HABERDASHERY CORPORATE - CÔNG TY MAY MẶC 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN READY TO WEAR - QUẦN ÁO CÁC LOẠI KIDS FASHION - THỜI TRANG TRẺ EM 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN READY TO WEAR - QUẦN ÁO CÁC LOẠI LINGERIE FOR MEN - QUẦN ÁO LÓT NAM 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN READY TO WEAR - QUẦN ÁO CÁC LOẠI LINGERIE FOR WOMEN- QUẦN ÁO LÓT NỮ 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN READY TO WEAR - QUẦN ÁO CÁC LOẠI MASK - KHẨU TRANG 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN READY TO WEAR - QUẦN ÁO CÁC LOẠI MEN'S WEAR - QUẦN ÁO NAM 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN READY TO WEAR - QUẦN ÁO CÁC LOẠI READY TO WEAR RANGE - QUẦN ÁO CÁC LOẠI 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN READY TO WEAR - QUẦN ÁO CÁC LOẠI SWIMWEAR - ĐỒ BƠI 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN READY TO WEAR - QUẦN ÁO CÁC LOẠI WOMEN'S WEAR - QUẦN ÁO NỮ 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN 

WATCHES & JEWELLERY - ĐỒNG HỒ VÀ 
TRANG SỨC JEWELLERY - TRANG SỨC 



 

 

FMCG 
CLOTHING & ACCESSORIES - QUẦN ÁO & 
PHỤ KIỆN 

WATCHES & JEWELLERY - ĐỒNG HỒ VÀ 
TRANG SỨC WATCHES - ĐỒNG HỒ 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM BABY FOODS - ĐỒ ĂN TRẺ EM BABY FOODS - ĐỒ ĂN TRẺ EM 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM BISCUIT/CAKE - BÁNH CÁC LOẠI BISCUIT/CAKE RANGE - BÁNH CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM BISCUIT/CAKE - BÁNH CÁC LOẠI BISCUITS - BÁNH QUY 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM BISCUIT/CAKE - BÁNH CÁC LOẠI CAKE/CANDY BRANDS - THƯƠNG HIỆU BÁNH KẸO 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM BISCUIT/CAKE - BÁNH CÁC LOẠI CHOCOLATE - SÔ CÔ LA 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM BISCUIT/CAKE - BÁNH CÁC LOẠI MOON CAKES - BÁNH TRUNG THU 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM BISCUIT/CAKE - BÁNH CÁC LOẠI PIE - BÁNH PIE 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM BISCUIT/CAKE - BÁNH CÁC LOẠI RICE CRACKER - BÁNH GẠO 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM BISCUIT/CAKE - BÁNH CÁC LOẠI WAFER CAKE - BÁNH XỐP 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM CANDY/GUMS - KẸO CÁC LOẠI CANDY - LOLLIPOP - KẸO MÚT 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM CANDY/GUMS - KẸO CÁC LOẠI CANDY RANGE - KẸO CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM CANDY/GUMS - KẸO CÁC LOẠI CHEWING GUM - KẸO CAO SU 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM CANDY/GUMS - KẸO CÁC LOẠI GELATIN DESSERT - THẠCH CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM CANDY/GUMS - KẸO CÁC LOẠI SOFT/CHEW CANDY - KẸO DẺO/MỀM 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM CANNED FOODS - THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CANNED - FISH/MEAT - CÁ/ THỊT HỘP 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM CANNED FOODS - THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CANNED - FRUITS - HOA QUẢ ĐÓNG HỘP 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM CANNED FOODS - THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP EGGS RANGE - TRỨNG CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
FLOUR & CEREALS - BỘT MÌ, BỘT GẠO & 
NGŨ CỐC CEREAL RANGE - NGŨ CỐC CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
FLOUR & CEREALS - BỘT MÌ, BỘT GẠO & 
NGŨ CỐC FLOUR BRANDS - THƯƠNG HIỆU BỘT MÌ, BỘT GẠO 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
FLOUR & CEREALS - BỘT MÌ, BỘT GẠO & 
NGŨ CỐC FLOUR RANGE - BỘT MÌ, BỘT GẠO CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM FRUITS & VEGETABLES - RAU QUẢ FRUIT - HOA QUẢ 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM FRUITS & VEGETABLES - RAU QUẢ VEGETABLES - RAU CỦ 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
ICE CREAM & FROZEN DESSERT - KEM & 
ĐỒ ĂN LẠNH FROZEN DESSERT - ĐỒ ĂN LẠNH 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
ICE CREAM & FROZEN DESSERT - KEM & 
ĐỒ ĂN LẠNH ICE CREAM RANGE - KEM CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM INSTANT FOODS - ĐỒ ĂN LIỀN INSTANT FOOD RANGE - ĐỒ ĂN LIỀN CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM INSTANT FOODS - ĐỒ ĂN LIỀN INSTANT NOODLES RANGE - MÌ ĂN LIỀN CÁC LOẠI 



 

 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
WHEAT & RICE PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
MỲ & GẠO RICES - GẠO 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
WHEAT & RICE PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
MỲ & GẠO PASTA - MÌ ỐNG 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
WHEAT & RICE PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
MỲ & GẠO WHEAT & RICE RANGE - SẢN PHẨM TỪ MỲ & GẠO CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM PROCESSED MEATS - THỊT CHẾ BIẾN SẴN 
PROCESSED MEATS BRANDS - THƯƠNG HIỆU THỰC PHẨM 
(THỊT) 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM PROCESSED MEATS - THỊT CHẾ BIẾN SẴN SAUSAGE - XÚC XÍCH, LẠP XƯỞNG 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM PROCESSED MEATS - THỊT CHẾ BIẾN SẴN AQUATIC PRODUCTS - THỦY HẢI SẢN 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM READY MEALS - ĐỒ ĂN SẴN CHEESE - PHÔ MAI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM READY MEALS - ĐỒ ĂN SẴN FAST FOOD - ĐỒ ĂN NHANH 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM READY MEALS - ĐỒ ĂN SẴN READY MEALS RANGE - ĐỒ ĂN SẴN CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ CHILLI SAUCES/KETCHUP - TƯƠNG ỚT/TƯƠNG CÀ 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ COOKING OIL - DẦU ĂN 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ COOKING SAUCES - NƯỚC XỐT CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ FISH SAUCES - NƯỚC MẮM 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ FRYING FLOURS - BỘT CHIÊN 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ MAYONNAISE - NƯỚC XỐT MAYONNAISE 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ MSG - BỘT NGỌT 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ OYSTER SAUCE - DẦU HÀO 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ SEASONING BRANDS - THƯƠNG HIỆU GIA VỊ 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ SEASONING CUBE - HẠT NÊM 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ SEASONING HOTPOT - GIA VỊ LẨU 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ SOYBEAN SAUCES - XÌ DẦU/NƯỚC TƯƠNG 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SEASONING PRODUCTS - GIA VỊ SUGAR - ĐƯỜNG 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SNACK - SNACK/BIM BIM POPCORN - BẮP RANG 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SNACK - SNACK/BIM BIM POTATO CHIPS - SNACK KHOAI TÂY MIẾNG 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SNACK - SNACK/BIM BIM SNACKS RANGE - SNACK CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SOUPS & GRUEL - SÚP & CHÁO GRUEL RANGE - CHÁO CÁC LOẠI 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SOUPS & GRUEL - SÚP & CHÁO INSTANT GRUEL - CHÁO ĂN LIỀN 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SOUPS & GRUEL - SÚP & CHÁO INSTANT SOUPS - SÚP ĂN LIỀN 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM SOUPS & GRUEL - SÚP & CHÁO SOUPS RANGE - SÚP CÁC LOẠI 



 

 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
OTHER FOODS - CÁC LOẠI THỰC PHẨM 
KHÁC FOOD BRANDS - THƯƠNG HIỆU THỰC PHẨM 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
OTHER FOODS - CÁC LOẠI THỰC PHẨM 
KHÁC OTHER  FOODS - THỰC PHẨM KHÁC 

FMCG FOODS - THỰC PHẨM 
OTHER FOODS - CÁC LOẠI THỰC PHẨM 
KHÁC PET FOODS - THỰC PHẨM THÚ NUÔI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

COUGHS, COLDS, FLU - TRỊ HO, CẢM 
LẠNH, CÚM BALMS & POULTICES - DẦU, THUỐC ĐẮP, CAO MIẾNG 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

COUGHS, COLDS, FLU - TRỊ HO, CẢM 
LẠNH, CÚM COLDS-FLU RANGE - CẢM CÚM CÁC LOẠI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

COUGHS, COLDS, FLU - TRỊ HO, CẢM 
LẠNH, CÚM COUGHS & SORE THROATS - HO & VIÊM HỌNG 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

COUGHS, COLDS, FLU - TRỊ HO, CẢM 
LẠNH, CÚM DECONGESTANTS - SỔ MŨI, THÔNG MŨI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

COUGHS, COLDS, FLU - TRỊ HO, CẢM 
LẠNH, CÚM SINUSITIS - ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

DIGESTION TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ TIÊU 
HÓA COLON TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ ĐẠI TRÀNG 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

DIGESTION TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ TIÊU 
HÓA LIVER TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ GAN 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

DIGESTION TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ TIÊU 
HÓA STOMACH TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ DẠ DÀY 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

DIGESTION TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ TIÊU 
HÓA STOMACH TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ TIÊU HÓA 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

DIGESTION TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ TIÊU 
HÓA VERMIFUGES - TRỊ GIUN 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

FUNCTIONAL FOODS - THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG 

FUNCTIONAL FOODS RANGE - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CÁC 
LOẠI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

FUNCTIONAL FOODS - THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG 

HEALTH CARE FUNCTIONAL FOODS - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 
BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT/TĂNG ĐỀ KHÁNG 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

FUNCTIONAL FOODS - THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG 

SKINCARE FUNCTIONAL FOODS - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG HỖ 
TRỢ CHĂM SÓC DA 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

FUNCTIONAL FOODS - THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG 

STIMULANT FUNCTIONAL FOODS - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

FUNCTIONAL FOODS - THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG 

WEIGHT LOSS FUNCTIONAL FOODS - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 
GIẢM CÂN 



 

 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

HEALTH CARE APPLIANCES - DỤNG CỤ 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CONDOMS - BAO CAO SU 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

HEALTH CARE APPLIANCES - DỤNG CỤ 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

HEALTH CARE APPLIANCES RANGE - DỤNG CỤ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE CÁC LOẠI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

HEALTH CARE APPLIANCES - DỤNG CỤ 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

PREGNANCY/OVULATION TEST - DỤNG CỤ THỬ THAI, RỤNG 
TRỨNG 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

HOSPITAL & CLINICS - BỆNH VIỆN & 
PHÒNG KHÁM CLINICS - PHÒNG KHÁM 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

HOSPITAL & CLINICS - BỆNH VIỆN & 
PHÒNG KHÁM HEALTH FACILITIES RANGE - CƠ SỞ Y TẾ CÁC LOẠI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

HOSPITAL & CLINICS - BỆNH VIỆN & 
PHÒNG KHÁM HOSPITAL - BỆNH VIỆN 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

HOSPITAL & CLINICS - BỆNH VIỆN & 
PHÒNG KHÁM PHARMACY BRANDS - THƯƠNG HIỆU THUỐC 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE PAINKILLERS - THUỐC GIẢM ĐAU HEADACHE PAINKILLERS - GIẢM ĐAU ĐẦU 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE PAINKILLERS - THUỐC GIẢM ĐAU 

PAIN RELIEF PLASTERS,GEL,OIL - GIẢM ĐAU NGOÀI DA (BĂNG 
GẠC, GEL) 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE PAINKILLERS - THUỐC GIẢM ĐAU PAINKILLERS RANGE - GIẢM ĐAU CÁC LOẠI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE PAINKILLERS - THUỐC GIẢM ĐAU RHEUMATISM PAINKILLERS - GIẢM ĐAU XƯƠNG, KHỚP 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI ALCOHOL ANTIDOTE - THUỐC GIẢI RƯỢU 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI BIRTH CONTROL - THUỐC TRÁNH THAI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI CIRCULATION TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ TUẦN HOÀN MÁU 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI COLD MEDICINES - THUỐC HẠ SỐT 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI DIABETES TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI DIZZINESS TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI EYE DROPS - THUỐC NHỎ MẮT 



 

 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI HAEMORRHOID TREATMENT - ĐIỀU TRỊ TRĨ 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI 

INSECT REPELLENT - SẢN PHẨM CHỐNG CÔN TRÙNG (DÙNG 
NGOÀI DA) 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI KIDNEY TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ THẬN 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI MOUTH CARE - NHIỆT MIỆNG 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI 

PHARMA PRODUCTS FOR FEMALE - DƯỢC PHẨM ĐIỀU TRỊ 
BỆNH PHỤ NỮ 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI 

PHARMA PRODUCTS FOR MALE - DƯỢC PHẨM ĐIỀU TRỊ BỆNH 
NAM GIỚI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI RHEUMATISM TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ XƯƠNG, KHỚP 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI SKIN TREATMENTS - ĐIỀU TRỊ DA 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI SMOKING CESSATION PRODUCTS - SẢN PHẨM CAI THUỐC LÁ 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS - DƯỢC 
PHẨM CÁC LOẠI 

VARIOUS PHARMACY PRODUCTS RANGE - CÁC THUỐC ĐIỀU 
TRỊ CÁC LOẠI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE TONIC PRODUCTS - THUỐC BỔ CÁC LOẠI CALCIUM ADDED PRODUCTS - THUỐC BỔ SUNG CANXI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE TONIC PRODUCTS - THUỐC BỔ CÁC LOẠI HEPATIC TONIC - THUỐC BỔ GAN 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE TONIC PRODUCTS - THUỐC BỔ CÁC LOẠI RENAL TONIC - THUỐC BỔ THẬN 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE TONIC PRODUCTS - THUỐC BỔ CÁC LOẠI TONIC PRODUCTS - THUỐC BỔ CÁC LOẠI 

FMCG 
HEALTH CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE TONIC PRODUCTS - THUỐC BỔ CÁC LOẠI VITAMINS - VITAMINS 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

AIR FRESHENERS - CHẤT LÀM SẠCH, TẨY 
MÙI KHÔNG KHÍ 

AIR FRESHENERS - CHẤT LÀM SẠCH, TẨY MÙI KHÔNG KHÍ CÁC 
LOẠI 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

AIR FRESHENERS - CHẤT LÀM SẠCH, TẨY 
MÙI KHÔNG KHÍ SPRAY AIR FRESHENER - BÌNH XỊT THƠM PHÒNG 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

HOUSEHOLD CLEANING ACCESSORIES - 
PHỤ KIỆN VỆ SINH GIA ĐÌNH SCOURING PADS / SPONGES - MIẾNG TẨY RỬA/ BỌT BIỂN 



 

 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

HOUSEHOLD CLEANING ACCESSORIES - 
PHỤ KIỆN VỆ SINH GIA ĐÌNH TISSUE - GIẤY ĂN 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

HOUSEHOLD CLEANING ACCESSORIES - 
PHỤ KIỆN VỆ SINH GIA ĐÌNH TOILET PAPER - GIẤY VỆ SINH 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

LAUNDRY CARE - SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIẶT LÀ FABRIC SOFTENER/FRESHENER - NƯỚC XẢ VẢI, LÀM MỀM VẢI 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

LAUNDRY CARE - SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIẶT LÀ LAUNDRY CARE RANGE - SẢN PHẨM GIẶT LÀ CÁC LOẠI 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

LAUNDRY CARE - SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIẶT LÀ WASHING LIQUID MIXED - NƯỚC GIẶT VÀ XẢ 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

LAUNDRY CARE - SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIẶT LÀ WASHING LIQUID - XÀ PHÒNG GIẶT (NƯỚC) 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

LAUNDRY CARE - SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIẶT LÀ WASHING LIQUID - XÀ PHÒNG GIẶT MÁY (NƯỚC) 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

LAUNDRY CARE - SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIẶT LÀ WASHING LIQUID - XÀ PHÒNG GIẶT TAY (NƯỚC) 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

LAUNDRY CARE - SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIẶT LÀ WASHING POWDER - XÀ PHÒNG GIẶT (BỘT) 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

LAUNDRY CARE - SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIẶT LÀ WASHING POWDER - XÀ PHÒNG GIẶT MÁY (BỘT) 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

LAUNDRY CARE - SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIẶT LÀ WASHING POWDER - XÀ PHÒNG GIẶT TAY (BỘT) 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

PEST CONTROL - DIỆT CÔN TRÙNG GIA 
ĐÌNH PEST CONTROL COIL - HƯƠNG DIỆT CÔN TRÙNG 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

PEST CONTROL - DIỆT CÔN TRÙNG GIA 
ĐÌNH 

PEST CONTROL MACHINE - MÁY DIỆT CÔN TRÙNG (BẰNG 
ĐIỆN) 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

PEST CONTROL - DIỆT CÔN TRÙNG GIA 
ĐÌNH 

PEST CONTROL RANGE - SẢN PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG CÁC 
LOẠI 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

PEST CONTROL - DIỆT CÔN TRÙNG GIA 
ĐÌNH 

PEST CONTROL SPRAY - SÁT TRÙNG VÀ DIỆT CÔN TRÙNG 
(DẠNG XỊT) 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

WASHING PRODUCTS - SẢN PHẨM LÀM 
SẠCH DISHWASHING LIQUIDS - NƯỚC RỬA BÁT 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

WASHING PRODUCTS - SẢN PHẨM LÀM 
SẠCH FLOOR CLEANERS (LIQUID) - NƯỚC LAU SÀN 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

WASHING PRODUCTS - SẢN PHẨM LÀM 
SẠCH KITCHEN CLEANERS - SẢN PHẨM LÀM SẠCH NHÀ BẾP 



 

 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

WASHING PRODUCTS - SẢN PHẨM LÀM 
SẠCH MULTI PURPOSE CLEANERS - SẢN PHẨM LÀM SẠCH ĐA NĂNG 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

WASHING PRODUCTS - SẢN PHẨM LÀM 
SẠCH TOILET CLEANERS (LIQUID) - NƯỚC LÀM SẠCH NHÀ TẮM 

FMCG 
HOME CARE - CHĂM SÓC, VỆ SINH GIA 
ĐÌNH 

WASHING PRODUCTS - SẢN PHẨM LÀM 
SẠCH 

WASHING PRODUCTS RANGE - SẢN PHẨM LÀM SẠCH CÁC 
LOẠI 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA MILK POWDER - SỮA BỘT MILK POWDER FOR BABY - SỮA BỘT CHO BÉ 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA MILK POWDER - SỮA BỘT MILK POWDER FOR MOM - SỮA BỘT CHO MẸ 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA MILK POWDER - SỮA BỘT MILK POWDER RANGE - SỮA BỘT CÁC LOẠI 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA 

MILK-BASED PRODUCTS RANGE - SẢN 
PHẨM TỪ SỮA CÁC LOẠI CONDENSED MILK - SỮA ĐẶC 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA 

MILK-BASED PRODUCTS RANGE - SẢN 
PHẨM TỪ SỮA CÁC LOẠI 

MILK-BASED PRODUCTS BRANDS - THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM 
TỪ SỮA 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA 

MILK-BASED PRODUCTS RANGE - SẢN 
PHẨM TỪ SỮA CÁC LOẠI MILK-BASED PRODUCTS RANGE - SẢN PHẨM TỪ SỮA CÁC LOẠI 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA READY TO DRINK MILK - SỮA UỐNG LIỀN FRESH MILK- SỮA TƯƠI 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA READY TO DRINK MILK - SỮA UỐNG LIỀN READY TO DRINK MILK RANGE - SỮA UỐNG LIỀN CÁC LOẠI 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA READY TO DRINK MILK - SỮA UỐNG LIỀN UHT MILK RANGE - SỮA TIỆT TRÙNG CÁC LOẠI 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA YOGURT - SỮA CHUA YOGURT CREAM - SỮA CHUA KEM 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA YOGURT - SỮA CHUA YOGURT DRINK - SỮA CHUA UỐNG 

FMCG 
MILK-BASED PRODUCTS - SẢN PHẨM TỪ 
SỮA YOGURT - SỮA CHUA YOGURT RANGE - SỮA CHUA CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN BATH ADDITIVES - SẢN PHẨM TẮM GỘI BATH ADDITIVES RANGE - SẢN PHẨM TẮM GỘI CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN BATH ADDITIVES - SẢN PHẨM TẮM GỘI FEMALE HAIR REMOVAL - TẨY LÔNG DÀNH CHO NỮ 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN BATH ADDITIVES - SẢN PHẨM TẮM GỘI RAZORS & BLADES - NON ELECTRICITY - DAO VÀ BÀN CẠO RÂU 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN BATH ADDITIVES - SẢN PHẨM TẮM GỘI SHOWER PRODUCTS - DẦU & SỮA TẮM 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN BATH ADDITIVES - SẢN PHẨM TẮM GỘI TOWEL RANGE - KHĂN TẮM CÁC LOẠI 



 

 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
BEAUTY SALON CENTER - TRUNG TÂM 
LÀM ĐẸP BEAUTY CLINICS - THẨM MỸ VIỆN 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
BEAUTY SALON CENTER - TRUNG TÂM 
LÀM ĐẸP FITNESS CENTER - TRUNG TÂM THỂ DỤC THẨM MỸ 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
BEAUTY SALON CENTER - TRUNG TÂM 
LÀM ĐẸP HAIR SALON - SALON TÓC 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
BEAUTY SALON CENTER - TRUNG TÂM 
LÀM ĐẸP SPA CENTER - TRUNG TÂM SPA 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
BODY SKIN CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
DA TOÀN THÂN 

BODY SKIN CARE (WHITENING/UV) - SẢN PHẨM LÀM TRẮNG 
TOÀN THÂN 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
BODY SKIN CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
DA TOÀN THÂN 

BODY SKIN CARE BRANDS - THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CHĂM 
SÓC DA TOÀN THÂN 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
BODY SKIN CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
DA TOÀN THÂN 

BODY SKIN CARE RANGE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA TOÀN 
THÂN CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
BODY SKIN CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
DA TOÀN THÂN SUNBLOCK (BODY) - KEM CHỐNG NẮNG TOÀN THÂN 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN DEODORANTS - SẢN PHẨM KHỬ MÙI DEODORANTS AEROSOL - DẠNG XỊT 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN DEODORANTS - SẢN PHẨM KHỬ MÙI DEODORANTS RANGE - SẢN PHẨM KHỬ MÙI CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN DEODORANTS - SẢN PHẨM KHỬ MÙI DEODORANTS ROLL ON - LĂN KHỬ MÙI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN EYE CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC MẮT EYE CARE RANGE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC MẮT CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN EYE CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC MẮT EYE COSMETICS RANGE - MỸ PHẨM CHO MẮT CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT ACNE CLEANSER - TRỊ MỤN CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT FACIAL CLEANSER FOR MEN - SỮA RỬA MẶT CHO NAM 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT FACIAL CLEANSER FOR WOMEN- SỮA RỬA MẶT CHO NỮ 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT 

FACIAL SKINCARE - ANTI-AGING - SẢN PHẨM CHỐNG LÃO HÓA 
DÀNH CHO DA MẶT 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT FACIAL SKINCARE - KEM DƯỠNG DA 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT 

FACIAL SKINCARE (WHITENING/UV) - SẢN PHẨM DƯỠNG 
TRẮNG DA MẶT 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT 

FACIAL SKINCARE BRANDS - THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CHĂM 
SÓC DA MẶT 



 

 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT FACIAL SKINCARE MASK - MẶT NẠ CHĂM SÓC DA MẶT 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT 

FACIAL SKINCARE RANGE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA MẶT CÁC 
LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT MAKEUP CREAM - KEM TRANG ĐIỂM 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT MELASMA CREAM - KEM TRỊ NÁM 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
FACIAL CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
MẶT SUNBLOCK (FACIAL) - KEM CHỐNG NẮNG CHO DA MẶT 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC 
ANTI - DANDRUFF/MEDICATED SHAMPOOS - DẦU GỘI TRỊ 
GÀU/ THUỐC TRỊ GÀU 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC ANTI-ALOPECIA PRODUCTS - SẢN PHẨM CHỐNG RỤNG TÓC 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC BEAUTY/MILD SHAMPOOS - DẦU GỘI SUÔN MỀM 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC CONDITIONERS - DẦU XẢ 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC HAIR CARE PRODUCT RANGE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC HAIR DYE & TOOL KIT - THUỐC & ĐỒ NHUỘM TÓC 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC 
HAIR SETTERS, FIXATIVES, GELS - SẢN PHẨM LÀM MỀM TÓC, 
NẾP TÓC 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC 
OTHER HAIR CARE PRODUCT - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC 
KHÁC 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR CARE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC SHAMPOO RANGE - DẦU GỘI CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN LIP COSMETICS - MỸ PHẨM CHO MÔI LIPS CARE - SON DƯỠNG 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN LIP COSMETICS - MỸ PHẨM CHO MÔI LIPS COLOR - SON MÔI MÀU 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
ORAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH RĂNG 
MIỆNG MOUTHWASH - NƯỚC SÚC MIỆNG 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
ORAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH RĂNG 
MIỆNG 

ORAL PRODUCTS BRANDS - THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CHĂM 
SÓC RĂNG MIỆNG 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
ORAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH RĂNG 
MIỆNG 

ORAL PRODUCTS RANGE - SẢN PHẨM CHĂM SÓC RĂNG 
MIỆNG CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
ORAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH RĂNG 
MIỆNG REFRESHING BREATH SPRAY - XỊT THƠM MIỆNG 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
ORAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH RĂNG 
MIỆNG TOOTHBRUSHES - BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG 



 

 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
ORAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH RĂNG 
MIỆNG TOOTHPASTE - KEM ĐÁNH RĂNG 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN PERFUME - NƯỚC HOA PERFUME BRANDS - THƯƠNG HIỆU NƯỚC HOA 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN PERFUME - NƯỚC HOA PERFUME FOR MEN - NƯỚC HOA CHO NAM 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN PERFUME - NƯỚC HOA PERFUME FOR WOMEN - NƯỚC HOA CHO NỮ 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN PERFUME - NƯỚC HOA PERFUME RANGE - NƯỚC HOA CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL CARE RANGE - CHĂM SÓC CÁ 
NHÂN CÁC LOẠI COSMETIC BRANDS - THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL CARE RANGE - CHĂM SÓC CÁ 
NHÂN CÁC LOẠI 

COSMETIC COMBINATION PACKS/TOOLS RANGE - BỘ MỸ 
PHẨM/CÔNG CỤ LÀM ĐẸP CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL CARE RANGE - CHĂM SÓC CÁ 
NHÂN CÁC LOẠI PERSONAL CARE RANGE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL CLEANING & WASHING - SẢN 
PHẨM VỆ SINH CHUNG SOAP BAR - BÁNH XÀ PHÒNG 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL CLEANING & WASHING - SẢN 
PHẨM VỆ SINH CHUNG SOAP LIQUID - NƯỚC RỬA TAY 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH 
CÁ NHÂN DIAPER INSERT - TÃ DÁN NGƯỜI LỚN 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH 
CÁ NHÂN DIAPER PULL UP - TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH 
CÁ NHÂN FEMININE HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH CHO PHỤ NỮ 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH 
CÁ NHÂN 

PERSONAL HYGIENE BRANDS - THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM VỆ 
SINH CÁ NHÂN 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH 
CÁ NHÂN 

PERSONAL HYGIENE RANGE - SẢN PHẨM VỆ SINH CÁ NHÂN 
CÁC LOẠI 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH 
CÁ NHÂN SANITARY NAPKINS - BĂNG VỆ SINH DẠNG MIẾNG 

FMCG PERSONAL CARE - CHĂM SÓC CÁ NHÂN 
PERSONAL HYGIENE - SẢN PHẨM VỆ SINH 
CÁ NHÂN TAMPONS - BĂNG VỆ SINH DẠNG VIÊN 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP AGRICULTURE SEEDS - HẠT GIỐNG CROP SEEDS RANGE - GIỐNG CÂY TRỒNG CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP AGRICULTURE SEEDS - HẠT GIỐNG RICE SEEDS - GIỐNG LÚA 



 

 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

AGRI-FORESTRY-FISHERY BRANDS - 
THƯƠNG HIỆU NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP AGRI BRANDS - THƯƠNG HIỆU NÔNG NGHIỆP 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

AGRI-FORESTRY-FISHERY BRANDS - 
THƯƠNG HIỆU NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP 

AGRI-FORESTRY-FISHERY BRANDS - THƯƠNG HIỆU NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

AGRI-FORESTRY-FISHERY BRANDS - 
THƯƠNG HIỆU NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP FISHERY BRANDS - THƯƠNG HIỆU NGƯ NGHIỆP 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

AGRI-FORESTRY-FISHERY BRANDS - 
THƯƠNG HIỆU NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP FORESTRY BRANDS - THƯƠNG HIỆU LÂM NGHIỆP 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

AGRI-FORESTRY-FISHERY BRANDS - 
THƯƠNG HIỆU NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP 

AGRICULTURAL MACHINERY & EQUIPMENTS - MÁY MÓC & 
THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP ANIMAL HEALTH PRODUCT - THUỐC THÚ Y ANIMAL HEALTH RANGE - THUỐC THÚ Y CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP ANIMAL HEALTH PRODUCT - THUỐC THÚ Y 

GROWTH REGULATOR FOR ANIMAL - KÍCH THÍCH TĂNG 
TRƯỞNG THÚ Y 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP CATTLE FOODS - THỨC ĂN GIA SÚC CATTLE FEED RANGE - THỨC ĂN GIA SÚC CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP CATTLE FOODS - THỨC ĂN GIA SÚC FISH FEED - THỨC ĂN CHO CHĂN NUÔI CÁ 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP CATTLE FOODS - THỨC ĂN GIA SÚC PIG FEED - THỨC ĂN CHO CHĂN NUÔI HEO 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP CATTLE FOODS - THỨC ĂN GIA SÚC POULTRY FEED - THỨC ĂN CHO CHĂN NUÔI GIA CẦM 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP CATTLE FOODS - THỨC ĂN GIA SÚC SHRIMP FEED - THỨC ĂN CHO CHĂN NUÔI TÔM 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

CROP HEALTH PRODUCT - THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT 

CROP PROTECTION PRODUCT (OTHER) - THUỐC BẢO VỆ THỰC 
VẬT CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

CROP HEALTH PRODUCT - THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT FUNGICIDES - THUỐC TRỪ BỆNH 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

CROP HEALTH PRODUCT - THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT HERBICIDES - THUỐC DIỆT CỎ 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

CROP HEALTH PRODUCT - THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT INSECTICIDES - THUỐC TRỪ SÂU 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

CROP HEALTH PRODUCT - THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT SEED TREATMENT - THUỐC XỬ LÝ HẠT GIỐNG 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP FERTILIZERS - PHÂN BÓN FERTILIZER BRAND - THƯƠNG HIỆU PHÂN BÓN 



 

 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP FERTILIZERS - PHÂN BÓN FERTILIZERS - PHÂN BÓN CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP FERTILIZERS - PHÂN BÓN FOLIAR FERTILIZER - PHÂN BÓN LÁ 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

GROWTH PURPOSE - THUỐC KÍCH THÍCH 
TĂNG TRƯỞNG 

GROWTH PURPOSE FOR RICE - KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG 
CHO LÚA 

non-
FMCG 

AGRI-FORESTRY-FISHERY - NÔNG LÂM 
NGƯ NGHIỆP 

GROWTH PURPOSE - THUỐC KÍCH THÍCH 
TĂNG TRƯỞNG 

GROWTH PURPOSE RANGE - KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG CHO 
CÂY TRỒNG CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

ANNOUNCEMENT & PROPAGANDA - 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ANNOUNCEMENT - THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT - THÔNG BÁO TỪ CÁ NHÂN 

non-
FMCG 

ANNOUNCEMENT & PROPAGANDA - 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ANNOUNCEMENT - THÔNG BÁO 

ANNOUNCEMENT FROM COMMUNITY - THÔNG BÁO CỦA 
CỘNG ĐỒNG, TỔ CHỨC XÃ HỘI 

non-
FMCG 

ANNOUNCEMENT & PROPAGANDA - 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ANNOUNCEMENT - THÔNG BÁO 

ANNOUNCEMENT FROM GOVERNMENT - THÔNG BÁO CỦA 
CHÍNH PHỦ 

non-
FMCG 

ANNOUNCEMENT & PROPAGANDA - 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PROPAGANDA - TUYÊN TRUYỀN 

PROPAGANDA FROM COMMUNITY - TUYÊN TRUYỀN CỦA 
CỘNG ĐỒNG, TỔ CHỨC XÃ HỘI 

non-
FMCG 

ANNOUNCEMENT & PROPAGANDA - 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PROPAGANDA - TUYÊN TRUYỀN 

PROPAGANDA FROM GOVERNMENT - TUYÊN TRUYỀN CỦA 
CHÍNH PHỦ 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

AUTOMOTIVE PARTS - PHỤ TÙNG Ô TÔ/XE 
MÁY CAR PARTS - PHỤ TÙNG Ô TÔ 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

AUTOMOTIVE PARTS - PHỤ TÙNG Ô TÔ/XE 
MÁY MOTORCYCLES PARTS - PHỤ TÙNG XE MÁY 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI BICYCLES - XE ĐẠP BICYCLES - XE ĐẠP 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI BICYCLES - XE ĐẠP E-BIKES - XE ĐẠP ĐIỆN 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG 

BUILDING & CONSTRUCTION BRANDS - 
THƯƠNG HIỆU XÂY DỰNG 

BUILDING & CONSTRUCTION BRANDS - THƯƠNG HIỆU XÂY 
DỰNG 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG CEILING & OTHER BOARDS - VÁN LÓT TRẦN VÀ SÀN 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG CEMENT & CEMENT PRODUCTS - SẢN PHẨM XI MĂNG 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

CERAMICS/MARBLE & FLOOR TILES - GẠCH MEN/GẠCH HOA 
VÀ GẠCH LÁT SÀN 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG CONCRETE PROCESSED - BÊ TÔNG 



 

 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG DOORS & WINDOWS - CỬA & CỬA SỔ 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ELECTRIC EQUIPMENTS - THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG FAUCETS/PIPE - VÒI NƯỚC/ỐNG NƯỚC 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOME PAINTS - SƠN TƯỜNG NHÀ 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG IRON/STEEL - SẮT/THÉP 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG MATERIALS RANGE - VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÁC LOẠI 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG MORTARS/ADHESIVES/SEALANTS - VỮA/CHẤT KẾT DÍNH 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ROOF TILES & GALVANIZED IRON SHEETS - MÁI/TÔN 

non-
FMCG BUILDING & CONSTRUCTION - XÂY DỰNG MATERIALS - VẬT LIỆU XÂY DỰNG WOOD COATINGS - SƠN GỖ 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ 

CULTURAL & LEISURE EVENTS - SỰ KIỆN 
VĂN HÓA & GIẢI TRÍ CONTESTS & COMPETITIONS - CUỘC THI 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ 

CULTURAL & LEISURE EVENTS - SỰ KIỆN 
VĂN HÓA & GIẢI TRÍ 

CULTURAL & LEISURE EVENTS RANGE - SỰ KIỆN VĂN HÓA & 
GIẢI TRÍ CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ 

CULTURAL & LEISURE EVENTS - SỰ KIỆN 
VĂN HÓA & GIẢI TRÍ EXHIBITION - TRIỂN LÃM 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ 

CULTURAL & LEISURE EVENTS - SỰ KIỆN 
VĂN HÓA & GIẢI TRÍ FAIRS - HỘI CHỢ 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ 

CULTURAL & LEISURE EVENTS - SỰ KIỆN 
VĂN HÓA & GIẢI TRÍ MUSIC & SHOW EVENTS - SỰ KIỆN ÂM NHẠC, TRÌNH DIỄN 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ ENTERTAINMENT - GIẢI TRÍ ENTERTAINMENT RANGE - GIẢI TRÍ CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ ENTERTAINMENT - GIẢI TRÍ LOTTERIES - XỔ SỐ 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ ENTERTAINMENT - GIẢI TRÍ MOVIES - PHIM 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ ENTERTAINMENT - GIẢI TRÍ PLAYLAND & AMUSEMENT PARK/ZOO - KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ 



 

 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ ENTERTAINMENT - GIẢI TRÍ THEATRES - RẠP CHIẾU PHIM 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ ENTERTAINMENT - GIẢI TRÍ 

MUSIC SERVICES AND PRODUCTS - DỊCH VỤ, SẢN PHẨM ÂM 
NHẠC 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ ENTERTAINMENT - GIẢI TRÍ PUBLICATIONS - ẤN PHẨM, XUẤT BẢN CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ SPORT - THỂ THAO 

HEALTH & SPORTS CLUBS - CÂU LẠC BỘ SỨC KHỎE VÀ THỂ 
THAO 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ SPORT - THỂ THAO SPORT EQUIPMENT BRANDS - THƯƠNG HIỆU ĐỒ THỂ THAO 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ SPORT - THỂ THAO SPORT EVENTS - SỰ KIỆN THỂ THAO 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ SPORT - THỂ THAO SPORTING EQUIPMENT - TRANG THIẾT BỊ THỂ THAO 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ TOYS & GAMES - ĐỒ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI CHILDREN'S VEHICLES - ĐỒ CHƠI XE CỘ 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ TOYS & GAMES - ĐỒ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI DOLLS - BÚP BÊ 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ TOYS & GAMES - ĐỒ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI MODELS - BỘ MÔ HÌNH 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ TOYS & GAMES - ĐỒ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI T&G STORE - CỬA HÀNG BÁN ĐỒ CHƠI 

non-
FMCG 

CULTURAL & SPORT & LEISURE - VĂN HÓA 
& THỂ THAO & GIẢI TRÍ TOYS & GAMES - ĐỒ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI TOYS & GAMES RANGE - ĐỒ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI CÁC LOẠI 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SPECIALIZED DISTRIBUTION - CỬA HÀNG 
ĐẶC THÙ CEMETERY - NGHĨA TRANG 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SPECIALIZED DISTRIBUTION - CỬA HÀNG 
ĐẶC THÙ ELECTRONIC STORES - CỬA HÀNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SPECIALIZED DISTRIBUTION - CỬA HÀNG 
ĐẶC THÙ 

PHOTO STUDIOS/WEDDING STUDIOS - CỬA HÀNG ẢNH VÀ ĐỒ 
CƯỚI 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SPECIALIZED DISTRIBUTION - CỬA HÀNG 
ĐẶC THÙ SHOP OTHERS - CỬA HÀNG CÁC LOẠI 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SUPERMARKET/RETAIL SHOPS - SIÊU THỊ/ 
ĐẠI LÝ BÁN LẺ COOKER SUPERMARKET - SIÊU THỊ BẾP 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SUPERMARKET/RETAIL SHOPS - SIÊU THỊ/ 
ĐẠI LÝ BÁN LẺ ELECTRONICS SUPERMARKET - SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY 



 

 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SUPERMARKET/RETAIL SHOPS - SIÊU THỊ/ 
ĐẠI LÝ BÁN LẺ RETAIL SHOPS RANGE - ĐẠI LÝ BÁN LẺ CÁC LOẠI 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SUPERMARKET/RETAIL SHOPS - SIÊU THỊ/ 
ĐẠI LÝ BÁN LẺ SHOPPING CENTER - TRUNG TÂM MUA SẮM 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SUPERMARKET/RETAIL SHOPS - SIÊU THỊ/ 
ĐẠI LÝ BÁN LẺ SUPERMARKETS - SIÊU THỊ 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SUPERMARKET/RETAIL SHOPS - SIÊU THỊ/ 
ĐẠI LÝ BÁN LẺ DISTRIBUTORS - NHÀ PHÂN PHỐI 

non-
FMCG DISTRIBUTION - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

SUPERMARKET/RETAIL SHOPS - SIÊU THỊ/ 
ĐẠI LÝ BÁN LẺ RETAIL BRANDS - THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

PROFESSIONAL TRAINING - ĐÀO TẠO 
NGHỀ & KIẾN THỨC LANGUAGE TRAINING - ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

PROFESSIONAL TRAINING - ĐÀO TẠO 
NGHỀ & KIẾN THỨC 

MAKEUP/BEAUTY TRAINING - ĐÀO TẠO TRANG ĐIỂM/LÀM 
ĐẸP 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

PROFESSIONAL TRAINING - ĐÀO TẠO 
NGHỀ & KIẾN THỨC MODEL TRAINING - ĐÀO TẠO NGƯỜI MẪU 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

PROFESSIONAL TRAINING - ĐÀO TẠO 
NGHỀ & KIẾN THỨC 

MULTIMEDIA TRAINING - ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG ĐA 
PHƯƠNG TIỆN 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

PROFESSIONAL TRAINING - ĐÀO TẠO 
NGHỀ & KIẾN THỨC 

PROFESSIONAL TRAINING RANGE - ĐÀO TẠO NGHỀ & KIẾN 
THỨC CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

TRADITIONAL EDU METHODS - HỆ THỐNG 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG COLLEGES - TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

TRADITIONAL EDU METHODS - HỆ THỐNG 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG HIGH SCHOOL - TRƯỜNG THPT 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

TRADITIONAL EDU METHODS - HỆ THỐNG 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG KINDERGARTENS - TRƯỜNG MẪU GIÁO 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

TRADITIONAL EDU METHODS - HỆ THỐNG 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG MULTI-LEVEL SCHOOL - TRƯỜNG LIÊN CẤP 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

TRADITIONAL EDU METHODS - HỆ THỐNG 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG PRIMARY SCHOOL - TRƯỜNG TIỂU HỌC 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

TRADITIONAL EDU METHODS - HỆ THỐNG 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG UNIVERSITIES - TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

TUTOR & TRAINING INSTITUTES - TỔ CHỨC 
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO EDUCATION CONSULTANTS - TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁO DỤC 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

TUTOR & TRAINING INSTITUTES - TỔ CHỨC 
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

INTERNATIONAL SCHOOLS - TRƯỜNG QUỐC TẾ (Ở NƯỚC 
NGOÀI) 



 

 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

TUTOR & TRAINING INSTITUTES - TỔ CHỨC 
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

TUTOR & TRAINING INSTITUTES RANGE - TỔ CHỨC GIÁO DỤC 
ĐÀO TẠO CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

EDUCATION & TRAINING - TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC & ĐÀO TẠO 

EDUCATION EQUIPMENT - TRANG THIẾT BỊ 
GIẢNG DẠY EDUCATION EQUIPMENT - TRANG THIẾT BỊ GIẢNG DẠY 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM BANKING - NGÂN HÀNG BANKING BRANDS - THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM BANKING - NGÂN HÀNG BANKING SERVICES - DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM BANKING - NGÂN HÀNG CREDIT SERVICES - DỊCH VỤ TÍN DỤNG 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM BANKING - NGÂN HÀNG DIGITAL BANKING - NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM BANKING - NGÂN HÀNG LOAN SERVICES - DỊCH VỤ CHO VAY 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM BANKING - NGÂN HÀNG SAVING SERVICES - DỊCH VỤ TIẾT KIỆM 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM FINANCIAL - TÀI CHÍNH FINANCIAL ORGANIZATIONS - THƯƠNG HIỆU TÀI CHÍNH 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM FINANCIAL - TÀI CHÍNH FINANCIAL SERVICES - DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM INSURANCE - BẢO HIỂM CAR INSURANCE - BẢO HIỂM XE Ô TÔ 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM INSURANCE - BẢO HIỂM HEALTH INSURANCE - BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM INSURANCE - BẢO HIỂM INSURANCE BRANDS - THƯƠNG HIỆU BẢO HIỂM 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM INSURANCE - BẢO HIỂM INSURANCE SERVICES - DỊCH VỤ BẢO HIỂM CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM INSURANCE - BẢO HIỂM LIFE INSURANCE - BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

non-
FMCG 

FINANCE & INSURANCE - TÀI CHÍNH & BẢO 
HIỂM 

FINANCE & INSURANCE EVENTS - SỰ KIỆN 
TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM FINANCE, ECONOMIC EVENTS - SỰ KIỆN VỀ KINH TẾ, TÀI CHÍNH 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG AIR TREATMENTS - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ AIR CONDITIONERS BRANDS - THƯƠNG HIỆU MÁY ĐIỀU HÒA 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG AIR TREATMENTS - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

AIR DEODORIZER & FRESHENER - MÁY KHỬ MÙI & LÀM MÁT 
KHÔNG KHÍ 



 

 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG AIR TREATMENTS - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ AIR PURIFIERS - MÁY LỌC KHÔNG KHÍ 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG AIR TREATMENTS - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ELECTRIC FANS - QUẠT ĐIỆN 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

CLEANING APPLIANCES - THIẾT BỊ LÀM 
SẠCH CLEANING APPLIANCES RANGE - THIẾT BỊ LÀM SẠCH CÁC LOẠI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

CLEANING APPLIANCES - THIẾT BỊ LÀM 
SẠCH VACUUMS CLEANERS - MÁY HÚT BỤI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE RANGE - DỤNG CỤ 
VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP CÁC LOẠI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP COOKING GAS - GAS NẤU 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP ELECTRIC COOKERS - BẾP ĐIỆN 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP ELECTRO-MAGNETIC COOKER - BẾP ĐIỆN TỪ 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP GAS COOKER - BẾP GA 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP GLASS & CERAMIC CONTAINERS - BÁT, ĐĨA SỨ & THỦY TINH 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP GRILL - BẾP, LÒ NƯỚNG CÁC LOẠI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP KITCHEN CONTAINERS - NỒI, CHẢO 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP MAGNETIC COOKER - BẾP TỪ 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP MICROWAVE RANGE - LÒ VI SÓNG CÁC LOẠI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP RICE/ FOOD COOKERS - NỒI CƠM ĐIỆN/ NỒI, CHẢO ĐIỆN 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

COOKING APPLIANCES & COOKING WARE - 
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BẾP 

SMOKE-CONSUMER - MÁY HÚT KHÓI (THOÁT HƠI, LỌC MÙI, 
KHÓI) 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

ELECTRICAL BEAUTY APPLIANCES - ĐỒ 
DÙNG CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR STYLING APPLIANCES - MÁY UỐN TÓC ĐIỆN 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

ELECTRICAL BEAUTY APPLIANCES - ĐỒ 
DÙNG CHĂM SÓC CÁ NHÂN HAIR-DRYERS - MÁY SẤY TÓC 



 

 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

ELECTRICAL BEAUTY APPLIANCES - ĐỒ 
DÙNG CHĂM SÓC CÁ NHÂN MASSAGERS - MÁY MASSAGE 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

ELECTRICAL BEAUTY APPLIANCES - ĐỒ 
DÙNG CHĂM SÓC CÁ NHÂN MEN'S ELECTRIC RAZOR - MÁY CẠO RÂU 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

HEATING APPLIANCES - THIẾT BỊ LÀM 
NÓNG RADIATORS - MÁY SƯỞI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

HEATING APPLIANCES - THIẾT BỊ LÀM 
NÓNG WATER HEATERS - BÌNH NƯỚC NÓNG 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

HOME APPLIANCES BRANDS - THƯƠNG 
HIỆU ĐỒ GIA DỤNG 

ELECTRICAL APPLIANCES BRANDS - THƯƠNG HIỆU ĐỒ ĐIỆN 
GIA DỤNG 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

HOME APPLIANCES BRANDS - THƯƠNG 
HIỆU ĐỒ GIA DỤNG 

ELECTRICAL PRODUCTS CORPORATION - CÔNG TY SẢN PHẨM 
ĐIỆN 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

HOME APPLIANCES BRANDS - THƯƠNG 
HIỆU ĐỒ GIA DỤNG HOME APPLIANCES BRANDS - THƯƠNG HIỆU ĐỒ GIA DỤNG 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG HOME WASH - THIẾT BỊ RỬA DISH WASHERS - MÁY RỬA BÁT 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG HOME WASH - THIẾT BỊ RỬA DRYING MACHINES - MÁY SẤY 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG HOME WASH - THIẾT BỊ RỬA WASHING MACHINES - MÁY GIẶT 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

LIGHT BULB & LIGHTING EQUIPMENTS - 
BÓNG ĐÈN & THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LIGHT BULB RANGE - BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

LIGHT BULB & LIGHTING EQUIPMENTS - 
BÓNG ĐÈN & THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG 

LIGHTING EQUIPMENTS RANGE - THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CÁC 
LOẠI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG REFRIGERATION - TỦ LẠNH FREEZERS - TỦ ĐÔNG 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG REFRIGERATION - TỦ LẠNH REFRIGERATORS - TỦ LẠNH 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ BLENDERS RANGE - MÁY XAY CÁC LOẠI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ ELECTRIC KETTLES - ẤM ĐIỆN 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ FLYING INSECT KILLER - MÁY DIỆT CÔN TRÙNG 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ ICE CREAM MAKERS - MÁY LÀM KEM 



 

 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ IN-HOUSE GENERATOR - MÁY PHÁT ĐIỆN GIA ĐÌNH 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ IRONS - BÀN LÀ 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ LOCKS - KHÓA CÁC LOẠI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ 

SMALL HOME APPLIANCES RANGE - ĐỒ GIA DỤNG LOẠI NHỎ 
CÁC LOẠI 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ WATER FILTER - MÁY LỌC NƯỚC 

non-
FMCG HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 

SMALL HOME APPLIANCES - ĐỒ GIA DỤNG 
LOẠI NHỎ WATER PUMPS - MÁY BƠM NƯỚC 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH 

AUDIO/VIDEO SYSTEM - HỆ THỐNG 
AUDIO/VIDEO HOME THEATRE - RẠP CHIẾU PHIM TẠI GIA 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH 

AUDIO/VIDEO SYSTEM - HỆ THỐNG 
AUDIO/VIDEO KARAOKE SYSTEM - HỆ THỐNG KARAOKE 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH 

AUDIO/VIDEO SYSTEM - HỆ THỐNG 
AUDIO/VIDEO SPEAKERS - LOA 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH 

AUDIO/VIDEO SYSTEM - HỆ THỐNG 
AUDIO/VIDEO HD PLAYERS - ĐẦU PHÁT HD 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH 

AUDIO/VIDEO SYSTEM - HỆ THỐNG 
AUDIO/VIDEO VIDEO PLAYERS - THIẾT BỊ XEM VIDEO 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH 

HOME ENTERTAINMENT BRANDS - 
THƯƠNG HIỆU THIẾT BỊ GIẢI TRÍ GIA ĐÌNH 

HOME ENTERTAINMENT BRANDS - THƯƠNG HIỆU THIẾT BỊ 
GIẢI TRÍ GIA ĐÌNH 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH 

PHOTOGRAPHIC PRODUCTS - SẢN PHẨM 
KỸ THUẬT SỐ DIGITAL CAMERAS - MÁY ẢNH KĨ THUẬT SỐ 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH 

PHOTOGRAPHIC PRODUCTS - SẢN PHẨM 
KỸ THUẬT SỐ VIDEO CAMERAS - MÁY QUAY KĨ THUẬT SỐ 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH TELEVISION - TI VI 4K TV 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH TELEVISION - TI VI LCD 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH TELEVISION - TI VI OLED TV 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH TELEVISION - TI VI QLED TV 



 

 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH TELEVISION - TI VI SMART TV 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH TELEVISION - TI VI SUHD TV 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH TELEVISION - TI VI TV RANGE - TV CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

HOME ENTERTAINMENT - THIẾT BỊ GIẢI 
TRÍ GIA ĐÌNH TELEVISION - TI VI UHD 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH EXTERIOR FURNISHINGS - NGOẠI THẤT GARDEN FURNITURE - TRANG TRÍ VƯỜN 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH INTERIOR FURNISHINGS - NỘI THẤT BATHROOM APPLIANCES - TRANG BỊ PHÒNG TẮM 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH INTERIOR FURNISHINGS - NỘI THẤT BEDDING - CHĂN GA GỐI ĐỆM 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH INTERIOR FURNISHINGS - NỘI THẤT CASH BOX/SAFE - KÉT SẮT, KÉT AN TOÀN 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH INTERIOR FURNISHINGS - NỘI THẤT 

INTERIOR FURNISHINGS - BRANDS - THƯƠNG HIỆU ĐỒ NỘI 
THẤT 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH INTERIOR FURNISHINGS - NỘI THẤT INTERIOR FURNITURE RANGE - ĐỒ NỘI THẤT CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH INTERIOR FURNISHINGS - NỘI THẤT INTERIOR FURNITURE SHOWROOM - SHOWROOM NỘI THẤT 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH INTERIOR FURNISHINGS - NỘI THẤT KITCHEN FURNITURE - ĐỒ NỘI THẤT NHÀ BẾP 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH 

TOOLS & EQUIPMENT - CÔNG CỤ VÀ 
THIẾT BỊ GARDENING PRODUCTS - DỤNG CỤ LÀM VƯỜN 

non-
FMCG 

HOME FURNISHINGS & DECOR - NỘI THẤT 
VÀ TRANG TRÍ GIA ĐÌNH 

TOOLS & EQUIPMENT - CÔNG CỤ VÀ 
THIẾT BỊ HANDYMAN TOOLS & EQUIPMENTS - DỤNG CỤ CẦM TAY 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG 

INFORMATION MEDIA BRANDS - THƯƠNG 
HIỆU THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG AD AGENCIES RANGE - CÔNG TY QUẢNG CÁO CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG 

INFORMATION MEDIA BRANDS - THƯƠNG 
HIỆU THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG EVENT AGENCIES - CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG 

INFORMATION MEDIA BRANDS - THƯƠNG 
HIỆU THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MEDIA AGENCIES - CÔNG TY TRUYỀN THÔNG 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG 

INFORMATION MEDIA BRANDS - THƯƠNG 
HIỆU THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PRESS ORGANIZATION - TỔ CHỨC BÁO CHÍ 



 

 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG MAGAZINES - TẠP CHÍ MAGAZINES RANGE - TẠP CHÍ CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG MAGAZINES - TẠP CHÍ TELEVISION MAGAZINES - TẠP CHÍ TRUYỀN HÌNH 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG TELEVISION - TRUYỀN HÌNH SET-TOP BOX - ĐẦU THU 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG TELEVISION - TRUYỀN HÌNH TELEVISION CHANNELS - KÊNH TRUYỀN HÌNH 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG TELEVISION - TRUYỀN HÌNH TELEVISION SERVICES - DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG TELEVISION - TRUYỀN HÌNH TELEVISION EQUIPMENTS - THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES E-COMMERCE WEBSITES - WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES EDUCATION WEBSITES - WEBSITE GIÁO DỤC 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES FASHION WEBSITES - WEBSITE THỜI TRANG 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES FINANCE WEBSITES - WEBSITE TÀI CHÍNH 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES 

FOOD & RESTAURANT WEBSITES - WEBSITE NHÀ HÀNG VÀ 
THỰC PHẨM 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES REAL ESTATE WEBSITES - WEBSITE BẤT ĐỘNG SẢN 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES 

RETAIL SHOP/ STORE WEBSITES - WEBSITE CÁC CỬA HÀNG 
BÁN LẺ 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES SPORT WEBSITES - WEBSITE THỂ THAO 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES TRAVEL WEBSITES - WEBSITE DU LỊCH 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG WEBSITES WEBSITES RANGE - WEBSITE CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

INFORMATION MEDIA - THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG 

INFORMATION MEDIA TECHNOLOGY, 
EQUIPMENT - CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ 
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 

INFORMATION MEDIA TECHNOLOGY, EQUIPMENT - CÔNG 
NGHỆ, THIẾT BỊ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 



 

 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG COMPUTERS - MÁY TÍNH COMPUTERS BRANDS - THƯƠNG HIỆU MÁY TÍNH 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG COMPUTERS - MÁY TÍNH LAPTOPS - MÁY TÍNH XÁCH TAY 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

OFFICE EQUIPMENTS - THIẾT BỊ VĂN 
PHÒNG 

OFFICE EQUIPMENTS BRANDS - THƯƠNG HIỆU THIẾT BỊ VĂN 
PHÒNG 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

OFFICE EQUIPMENTS - THIẾT BỊ VĂN 
PHÒNG OFFICE MACHINERY - MÁY MÓC VĂN PHÒNG 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

OFFICE EQUIPMENTS - THIẾT BỊ VĂN 
PHÒNG STATIONERY - VĂN PHÒNG PHẨM 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

SOFTWARE/ APPLICATION - ỨNG DỤNG, 
PHẦN MỀM APPLICATION FOR BANKING - ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

SOFTWARE/ APPLICATION - ỨNG DỤNG, 
PHẦN MỀM 

APPLICATION FOR ONLINE PAYMENT - ỨNG DỤNG THANH 
TOÁN ĐIỆN TỬ 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

SOFTWARE/ APPLICATION - ỨNG DỤNG, 
PHẦN MỀM 

APPLICATION FOR OTT - ỨNG DỤNG XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN 
ĐIỆN THOẠI 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

SOFTWARE/ APPLICATION - ỨNG DỤNG, 
PHẦN MỀM APPLICATION FOR SHOPPING - ỨNG DỤNG MUA SẮM 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

SOFTWARE/ APPLICATION - ỨNG DỤNG, 
PHẦN MỀM 

APPLICATION FOR SMARTPHONE - ỨNG DỤNG CHO ĐIỆN 
THOẠI 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

SOFTWARE/ APPLICATION - ỨNG DỤNG, 
PHẦN MỀM APPLICATION FOR TAXI - ỨNG DỤNG TAXI 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

SOFTWARE/ APPLICATION - ỨNG DỤNG, 
PHẦN MỀM GAMES - TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

SOFTWARE/ APPLICATION - ỨNG DỤNG, 
PHẦN MỀM 

SOFTWARE/ APPLICATION RANGE - ỨNG DỤNG, PHẦN MỀM 
CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

INFORMATION TECHNOLOGY - CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN TECHNOLOGY BRANDS - THƯƠNG HIỆU CÔNG NGHỆ 

non-
FMCG 

IT & OFFICE PRODUCTS - PHẦN MỀM & 
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

INFORMATION TECHNOLOGY - CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN TECHNOLOGY EVENTS - SỰ KIỆN CÔNG NGHỆ 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

OTHER BRANDS - THƯƠNG HIỆU CÔNG TY 
CÁC LOẠI OTHER BRANDS - THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CÁC LOẠI 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

OTHER BRANDS - THƯƠNG HIỆU CÔNG TY 
CÁC LOẠI MULTI-BRANDS BILLBOARD - HÌNH GẠT NHIỀU THƯƠNG HIỆU 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

OTHER BRANDS - THƯƠNG HIỆU CÔNG TY 
CÁC LOẠI 

MULTI-BRANDS SPONSOR - ĐỒNG TÀI TRỢ NHIỀU THƯƠNG 
HIỆU 



 

 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC OTHER PRODUCTS - SẢN PHẨM CÁC LOẠI OTHER PRODUCTS - SẢN PHẨM CÁC LOẠI 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

RECRUITMENT & EMPLOYMENT - TUYỂN 
DỤNG & VIỆC LÀM EMPLOYMENT SERVICES - DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

RECRUITMENT & EMPLOYMENT - TUYỂN 
DỤNG & VIỆC LÀM RECRUITMENT INFORMATION - THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

ORGANIZATION/ ASSOCIATION - TỔ 
CHỨC/ HIỆP HỘI ADMINISTRATIVE UNITS - ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

ORGANIZATION/ ASSOCIATION - TỔ 
CHỨC/ HIỆP HỘI PROJECTS - DỰ ÁN 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

ORGANIZATION/ ASSOCIATION - TỔ 
CHỨC/ HIỆP HỘI 

LAW OFFICE/LAW COMPANY- VĂN PHÒNG LUẬT/CÔNG TY 
LUẬT 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

ORGANIZATION/ ASSOCIATION - TỔ 
CHỨC/ HIỆP HỘI 

SOCIO-CULTURAL ORGANIZATION - TỔ CHỨC VĂN HÓA, XÃ 
HỘI 

non-
FMCG OTHERS - LOẠI KHÁC 

ORGANIZATION/ ASSOCIATION - TỔ 
CHỨC/ HIỆP HỘI TRADE ORGANIZATIONS - TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI 

non-
FMCG REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG SẢN 

LEISURE REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG SẢN DU 
LỊCH/NGHỈ DƯỠNG LEISURE REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH/NGHỈ DƯỠNG 

non-
FMCG REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG SẢN 

RESIDENTIAL REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG 
SẢN NHÀ Ở APARTMENTS RANGE - CHUNG CƯ CÁC LOẠI 

non-
FMCG REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG SẢN 

RESIDENTIAL REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG 
SẢN NHÀ Ở REAL ESTATE BRANDS - THƯƠNG HIỆU BẤT ĐỘNG SẢN 

non-
FMCG REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG SẢN 

RESIDENTIAL REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG 
SẢN NHÀ Ở RESIDENTIAL REAL ESTATE RANGE - NHÀ Ở CÁC LOẠI 

non-
FMCG REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG SẢN 

RESIDENTIAL REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG 
SẢN NHÀ Ở SHOPHOUSE - NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 

non-
FMCG REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG SẢN 

RESIDENTIAL REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG 
SẢN NHÀ Ở URBAN AREA - KHU ĐÔ THỊ 

non-
FMCG REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG SẢN 

RESIDENTIAL REAL ESTATE - BẤT ĐỘNG 
SẢN NHÀ Ở VILLA - BIỆT THỰ 

non-
FMCG 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH STATION ID - HÌNH HIỆU KÊNH BROADCASTER ID - HÌNH HIỆU ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

non-
FMCG 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH STATION ID - HÌNH HIỆU KÊNH STATION ID - HÌNH HIỆU KÊNH 

non-
FMCG 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH ERROR BROADCASTING AD 



 

 

non-
FMCG 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH STATION ANNOUNCEMENT - THÔNG BÁO CỦA ĐÀI 

non-
FMCG 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH STATION PROMOTION - QUẢNG CÁO CHƯƠNG TRÌNH 

non-
FMCG 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

STATION SIGNAL PROBLEM - LỖI ĐÀI TRUYỀN HÌNH (CÓ 
THÔNG BÁO) 

non-
FMCG 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

TRANSMISSION SIGNAL PROBLEM (1 LINES) - MẤT TÍN HIỆU (1 
LINES) 

non-
FMCG 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

STATION INFORMATION - THÔNG TIN CỦA 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

TRANSMISSION SIGNAL PROBLEM (2 LINES) - MẤT TÍN HIỆU (2 
LINES) 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION EQUIPMENTS - 
THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBILE PHONE ACCESSORIES - PHỤ KIỆN ĐTDĐ 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION EQUIPMENTS - 
THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBILE PHONES - ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION EQUIPMENTS - 
THIẾT BỊ VIỄN THÔNG PHONE - ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION EQUIPMENTS - 
THIẾT BỊ VIỄN THÔNG SMARTPHONES - ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION EQUIPMENTS - 
THIẾT BỊ VIỄN THÔNG TABLET - MÁY TÍNH BẢNG 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION SERVICES - DỊCH 
VỤ VIỄN THÔNG MOBILE DATA SERVICES - DỊCH VỤ DỮ LIỆU DI ĐỘNG (3G/4G) 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION SERVICES - DỊCH 
VỤ VIỄN THÔNG INTERNET SERVICES - DỊCH VỤ INTERNET (ADSL/CÁP QUANG) 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION SERVICES - DỊCH 
VỤ VIỄN THÔNG 

MOBILE PHONE SERVICE CENTERS - TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN 
THOẠI DI ĐỘNG 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION SERVICES - DỊCH 
VỤ VIỄN THÔNG 

MOBILE PHONE VALUE ADDED SERVICES - DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA 
TĂNG ĐIỆN THOẠI 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION SERVICES - DỊCH 
VỤ VIỄN THÔNG SMS - DỊCH VỤ NHẮN TIN 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION SERVICES - DỊCH 
VỤ VIỄN THÔNG TELECOMMUNICATION BRANDS - THƯƠNG HIỆU VIỄN THÔNG 

non-
FMCG TELECOMMUNICATION - VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION SERVICES - DỊCH 
VỤ VIỄN THÔNG 

TELECOMMUNICATION SERVICES - DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
(MOBILE) 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ 5-PASSENGER SUV - SUV 5 CHỖ 



 

 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ 7-PASSENGER SUV - SUV 7 CHỖ (HẠNG SANG) 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ AUTOMOTIVE BRANDS - THƯƠNG HIỆU Ô TÔ 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ AUTOMOTIVE RANGE - Ô TÔ CÁC LOẠI 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ CAR RETAILERS - ĐẠI LÝ BÁN XE 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ CITY CARS - XE THÀNH THỊ CỠ NHỎ (A-SEG) 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ COMPACT CARS - XE BÌNH DÂN CỠ VỪA (C-SEG) 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ COMPACT MPV - XE ĐA DỤNG CỠ NHỎ 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ FAMILY SUV - XE GIA ĐÌNH 7 CHỖ 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ MID-SIZE CARS - XE BÌNH DÂN CỠ TRUNG (D-SEG) 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ MPV - XE ĐA DỤNG CỠ LỚN 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ PICKUP - XE BÁN TẢI 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ SEDAN - XE SEDAN HẠNG SANG 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CARS - Ô TÔ SUBCOMPACT CARS - XE BÌNH DÂN CỠ NHỎ (B-SEG) 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

COMMERCIAL VEHICLES - Ô TÔ CHUYÊN 
DỤNG 

COMMERCIAL VEHICLES BRANDS - THƯƠNG HIỆU Ô TÔ 
CHUYÊN DỤNG 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

COMMERCIAL VEHICLES - Ô TÔ CHUYÊN 
DỤNG PASSENGER VEHICLES - XE CHỞ KHÁCH 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

COMMERCIAL VEHICLES - Ô TÔ CHUYÊN 
DỤNG TRUCKS - XE TẢI 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI MOTORCYCLES - XE MÁY MOTORCYCLES BRANDS - THƯƠNG HIỆU XE MÁY 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI MOTORCYCLES - XE MÁY MOTORCYCLES RANGE - XE MÁY CÁC LOẠI 



 

 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI MOTORCYCLES - XE MÁY MOTORCYCLES RETAILERS - ĐẠI LÝ BÁN XE 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI MOTORCYCLES - XE MÁY 

MOTORCYCLES SERVICES & ACCESSORIES - TRUNG TÂM DỊCH 
VỤ XE MÁY 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI MOTORCYCLES - XE MÁY SCOOTERS - XE MÁY TAY GA 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

OIL & ADDITIVES - DẦU NHỜN VÀ PHỤ GIA 
ĐỘNG CƠ AUTOMOTIVE FUEL ADDITIVES - PHỤ GIA ĐỘNG CƠ 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

OIL & ADDITIVES - DẦU NHỜN VÀ PHỤ GIA 
ĐỘNG CƠ OIL - DẦU NHỜN 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

OIL & ADDITIVES - DẦU NHỜN VÀ PHỤ GIA 
ĐỘNG CƠ PETROL BRANDS - THƯƠNG HIỆU XĂNG DẦU 

non-
FMCG TRANSPORTATION - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

TRANSPORTATION REPAIR SERVICES - 
DỊCH VỤ, GIA CÔNG, SỬA CHỮA 

TRANSPORTATION REPAIR SERVICES - DỊCH VỤ, GIA CÔNG, 
SỬA CHỮA 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG 

HOTELS & RESORTS - KHÁCH SẠN & KHU 
NGHỈ DƯỠNG HOTELS - KHÁCH SẠN 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG 

HOTELS & RESORTS - KHÁCH SẠN & KHU 
NGHỈ DƯỠNG RESORTS - KHU NGHỈ DƯỠNG 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG RESTAURANTS - NHÀ HÀNG FAST FOOD OUTLETS - CỬA HÀNG ĐỒ ĂN NHANH 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG RESTAURANTS - NHÀ HÀNG RESTAURANTS RANGE - NHÀ HÀNG CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG RESTAURANTS - NHÀ HÀNG 

WEDDING & CONFERENCE CENTER - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 
TIỆC CƯỚI 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRANSPORT SERVICES - DỊCH VỤ ĐI LẠI AIRLINES - HÀNG KHÔNG 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRANSPORT SERVICES - DỊCH VỤ ĐI LẠI BUS - XE BUS 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRANSPORT SERVICES - DỊCH VỤ ĐI LẠI CRUISES - TÀU BIỂN 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRANSPORT SERVICES - DỊCH VỤ ĐI LẠI TAXI - DỊCH VỤ TAXI 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRANSPORT SERVICES - DỊCH VỤ ĐI LẠI PORTS/ FERRY STATION - BẾN CẢNG/ PHÀ 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRANSPORT SERVICES - DỊCH VỤ ĐI LẠI RAILWAY - ĐƯỜNG SẮT 



 

 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRAVEL SERVICES - DỊCH VỤ DU LỊCH DOMESTIC TOURISM - DU LỊCH TRONG NƯỚC 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRAVEL SERVICES - DỊCH VỤ DU LỊCH FOREIGN TOURISM - DU LỊCH NGOÀI NƯỚC 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRAVEL SERVICES - DỊCH VỤ DU LỊCH TRAVEL AGENCY & COMPANY - ĐẠI LÝ & CÔNG TY DU LỊCH 

non-
FMCG 

TRAVEL & TOURISM & RESTAURANTS - ĐI 
LẠI & DU LỊCH & NHÀ HÀNG TRAVEL SERVICES - DỊCH VỤ DU LỊCH TRAVEL SERVICES RANGE - DỊCH VỤ DU LỊCH CÁC LOẠI 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

INDUSTRIAL EQUIPMENTS, OPERATION - 
THIẾT BỊ, HỆ THỐNG VẬN HÀNH CÔNG 
NGHIỆP AUTOMATION SYSTEMS - TỰ ĐỘNG HÓA 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

INDUSTRIAL EQUIPMENTS, OPERATION - 
THIẾT BỊ, HỆ THỐNG VẬN HÀNH CÔNG 
NGHIỆP CONVEYOR - BĂNG TẢI, BĂNG CHUYỀN 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

INDUSTRIAL EQUIPMENTS, OPERATION - 
THIẾT BỊ, HỆ THỐNG VẬN HÀNH CÔNG 
NGHIỆP EGINE, MACHINERY - ĐỘNG CƠ, MÁY MÓC 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

INDUSTRIAL EQUIPMENTS, OPERATION - 
THIẾT BỊ, HỆ THỐNG VẬN HÀNH CÔNG 
NGHIỆP ELECTROMECHANICS - CƠ ĐIỆN 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

INDUSTRIAL EQUIPMENTS, OPERATION - 
THIẾT BỊ, HỆ THỐNG VẬN HÀNH CÔNG 
NGHIỆP EQUIPMENTS FACTORY - THIẾT BỊ NHÀ XƯỞNG 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

INDUSTRIAL EQUIPMENTS, OPERATION - 
THIẾT BỊ, HỆ THỐNG VẬN HÀNH CÔNG 
NGHIỆP FIREFIGHTING SYSTEMS - HỆ THỐNG PCCC 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

INDUSTRIAL EQUIPMENTS, OPERATION - 
THIẾT BỊ, HỆ THỐNG VẬN HÀNH CÔNG 
NGHIỆP INDUSTRIAL AREA - KHU CÔNG NGHIỆP 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

INDUSTRIAL EQUIPMENTS, OPERATION - 
THIẾT BỊ, HỆ THỐNG VẬN HÀNH CÔNG 
NGHIỆP INDUSTRIAL EQUIPMENTS - THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT MANUFACTURING - SẢN XUẤT CHEMICAL - HÓA CHẤT 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT MANUFACTURING - SẢN XUẤT ENERGY - NĂNG LƯỢNG 



 

 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT MANUFACTURING - SẢN XUẤT GARMET - MAY MẶC 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT MANUFACTURING - SẢN XUẤT MECHANICAL - CƠ KHÍ 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT MANUFACTURING - SẢN XUẤT POWER COMPANY - CÔNG TY ĐIỆN LỰC 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT MANUFACTURING - SẢN XUẤT OTHER MANUFACTURING - CÁC LOẠI SẢN XUẤT KHÁC 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

MATERIALS, FUEL, ACCESSORIES - 
NGUYÊN, NHIÊN LIỆU, LINH PHỤ KIỆN SẢN 
XUẤT FUEL - NHIÊN LIỆU 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

MATERIALS, FUEL, ACCESSORIES - 
NGUYÊN, NHIÊN LIỆU, LINH PHỤ KIỆN SẢN 
XUẤT MATERIALS - NGUYÊN VẬT LIỆU 

non-
FMCG 

INDUSTRIAL & MANUFACTURING - CÔNG 
NGHIỆP & SẢN XUẤT 

MATERIALS, FUEL, ACCESSORIES - 
NGUYÊN, NHIÊN LIỆU, LINH PHỤ KIỆN SẢN 
XUẤT PACKAGING - BAO BÌ 

 
 


